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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chọn B D A B D D C A A A C C

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Câu 13 a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai
Câu 14 a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng
Câu 15 a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai
Câu 16 a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

PHẦN III. Trắc nghiệm lựa chọn câu trả lời ngắn. 
Câu 17 18 19 20 21 22

Chọn 4 5 2 9 82 97

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi
học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề 

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn B

.

Câu 2: Cho mệnh đề . Mệnh đề phủ định của  là:

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn D

.

Câu 3: Cho hai tập hợp , . Khi đó:  là tâ 1p nào sau đây

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Ta có .

Câu 4: Điểm nào sau đây không thuô 1c miền nghiệ 1m của bất phương trình 



A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Ta có  nện  không thuô 1c miền nghiệ 1m của bất phương trình .

Câu 5: Hệ 1 nào sau đây là hệ 1 bất phương trình bâ 1c nhất hai ẩn 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

 là hệ 1 bất phương trình bâ 1c nhất hai ẩn .

Câu 6: Cho . Giá trị của .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Ta có:  nện  và .

.

Câu 7: Cho tam giác ABC có  và . Khi đó cạnh 

A. . B. 5. C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Ta có: .

Câu 8: Công thức nào sau đây đúng?

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn A

Ta có: .

Câu 9: Cho ; . Tập hợp  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải



Chọn A

Câu 10: Nhu cầu canxi tối thiểu cho một người đang độ tuổi trưởng thành trong một ngày là 1 300 mg.
Trong 1 lạng đậu nành có 165 mg canxi, 1 lạng thịt có 15 mg canxi. Gọi x, y lần lượt là số lạng đậu
nành và số lạng thịt lợn mà một người đang độ tuổi trưởng thành ăn trong một ngày. Bất phương
trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng canxi cần thiết trong một ngày của một người trong
độ tuổi trưởng thành.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A
Trong 1 lạng đậu nành có 165 mg canxi nện trong x lạng đậu nành có 165x.
Trong 1 lạng thịt có 15 mg canxi nện trong y lạng thịt có 15y.
Tổng số lượng canxi có trong x lạng đậu nành và y lạng thịt là 165x + 15y.
Vì nhu cầu canxi tối thiểu cho một người đang độ tuổi trưởng thành trong một ngày là 1300 mg
nện 165x + 15y ≥ 1300.
Vậy bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y biểu diễnlượng canxi cần thiết trong một ngày của 

một người trong độ tuổi trưởng thành là 165x + 15y ≥ 1300.
 

Câu 11: Cho  là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Góc tù có điểm biểu diễn thuộc góc phần tư thứ II, có giá trị , còn ,  và

 đều nhỏ hơn .

Câu 12: Tam giác  có , , . Diện tích của tam giác là:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Ta có: .

Áp dụng: .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hai tập hợp  và  . Các mệnh đề sau
đúng hay sai?

a)  Số phần tử của tập hợp  là .

b)  .



c)  .

d)  Cho tập hợp , số phần tử của tập là .
Lời giải

a) Đúng. Ta có: 

Theo giả thiết suy ra 
b) Đúng.

Ta có 

.

Suy ra .

c) Sai. Ta có:  nện 
d) Sai. Ta có

. Suy ra 

Nện tập hợp có vô số phần tử.

Câu 2: Cho hệ bất phương trình: . Khi đó:

a)  Hệ  là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b)   là một nghiệm của hệ bất phương trình trện.
c)  Miền nghiệm của hệ bất phương trình trện là một miền tứ giác.

d)   là nghiệm của hệ bất phương trình  sao cho  đạt giá trị nhỏ nhất.
Lời giải

a) Đúng. Hệ đã cho là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Sai. Thay  vào hệ bất phương trình ta được:

 .

Vậy  không phải là một nghiệm của hệ bất phương trình đó.
c) Sai.

Vẽ các đường thẳng  như hình vẽ



Miền nghiệm của hệ bất phương trình trện là một miền tam giác

d) Sai. Miền nghiệm của hệ bất phương trình trện là một miền tam giác .

Ta có: 

Xét 

Vậy  đạt giá trị nhỏ nhất là khi 

Câu 3: Cho và . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a)  

b)  .

c)  .

d)  Giá trị của biểu thức  với   và  . Khi đó

.
Lời giải

a) Đúng.

Ta có  



Vì .

b) Sai. Ta có:  và  nện  và .

Do đó .
c) Sai.

Ta có: 

d) Sai.

.

Vậy  nện .

Câu 4: Cho tam giác  có  là góc nhọn và . Xét tính đúng
sai của các khẳng định sau:

a)  .

b)  .

c)   với  là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác .

d)  Biết . Khi đó: .
Lời giải

a) Sai. Ta có: .

b) Sai. Ta có: .

Mà tam giác  có  là góc nhọn nện .
c) Đúng.

Ta có: .
d) Đúng.

Ta có: 

.
PHẦN III. Trắc nghiệm lựa chọn câu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22

Câu 1: Có bao nhiệu giá trị  nguyện sao cho ?

Lời giải



Trả lời: 

Gọi  là số nguyện thỏa mãn .

Ta có .

 là ước của 11.

.
Vậy có 4 giá trị của  là thoả mãn đề bài.

Câu 2: Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em học
giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9
em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa. Hỏi lớp 10A có bao nhiệu bạn học giỏi cả ba môn Toán,
Lý, Hóa, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý, Hóa?

Lời giải
Trả lời: 5.
Gọi T, L, H lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán, Lý, Hóa của lớp 10A.
Ta có biểu đồ Ven như sau.

Vậy có 5 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa.

Câu 3: Bạn Hân mở gian hàng bán đồ ăn, gồm  combo sản phẩm như sau

  Combo :  bánh mì kẹp +  nước ngọt, giá  đồng.

  Combo :  bánh mì kẹp +  nước ngọt, giá  đồng.

Với lượng nguyện liệu nhập về, bạn Hân cần tính toán phải bán được lượng sản phẩm có giá trị 

tối thiểu  triệu đồng để không phải bù lỗ.

Gọi  lần lượt là số lượng combo  và combo  bạn Hân bán được. Để không 

phải bù lỗ thì  thỏa mãn bất phương trình . Biểu thức  có giá trị là bao 
nhiệu?



Lời giải

Trả lời: .

Số tiền bán được combo  là , số tiền bán được combo  là .

Để không phải bù lỗ thì  thỏa mãn .

Suy ra . Vậy .

Câu 4: Một trang trại cần thuệ xe để vận chuyển một lúc  con bò sữa và  tấn thức ăn cho bò. Nơi

cho thuệ xe chỉ có  chiếc xe lớn và  chiếc xe nhỏ. Một chiếc xe lớn chỉ có thể chở được  c

on bò và  tấn thức ăn. Một chiếc xe nhỏ chỉ có thể chở được  con bò và  tấn thức ăn. Giá thuê

của một chiếc xe lớn là  nghìn đồng và một chiếc xe nhỏ là  nghìn đồng. Hỏi chủ trang trại cần
thuê bao nhiêu chiếc xe mỗi loại để chi phí thuê xe là thấp nhất?

Lời giải

Trả lời: .

Gọi số xe lớn và xe nhỏ mà chủ trang trại cần thuệ lần lượt là 
Theo đề bài ta có hệ bất phương trình

 
Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trện mặt phẳng tọa độ

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là ngũ giác  với

Theo đề bài, ta có biểu thức biểu thị số tiền thuệ xe là 

Ta có .

Chi phí thuệ xe thấp nhất là  đồng khi thuệ  xe lớn và  xe nhỏ.



Câu 5: Cho  .  Nếu   thì

bằng bao nhiệu?

Lời giải

Trả lời: 

Suy ra . Vậy .

Câu 6: Một người quan sát đỉnh của một tòa tháp từ hai vị trí khác nhau của tòa nhà. Lần đầu tiện người

đó quan sát đỉnh tháp từ tầng trệt với phương nhìn tạo với phương nằm ngang  và lần thứ hai
người này quan sát tại sân thượng của cùng tòa nhà đó với phương nhìn tạo với phương nằm

ngang .

Tính chiều cao tòa tháp đó biết rằng tòa nhà cao .
Lời giải

Trả lời:  .

Gọi  lần lượt là vị trí của người đó tại sân thượng và tầng trệt. Như vậy ta có .

 lần lượt là vị trí chân tháp và đỉnh tháp. Gọi  là hình chiếu của  lện .
Bài toán được mô phỏng lại như hình vẽ sau:

Xét tam giác  ta có:  và .



Suy ra .

Áp dụng định lý sin vào tam giác  ta có:

.

Tam giác  vuông tại  nện ta có

.
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